Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ 1428-1527
A. PHẤN KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ
I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ, PHÁP LUẬT
1. Tổ chức bộ máy chính quyền
- Lê Lợi lên ngôi hoàng Đế (Lê thái Tổ) xây dựng bộ máy nhà nước mới.
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-> Đây là nhà nước tập quyền chuyên chế hoàn chỉnh nhất thời phong kiến Việt Nam.
2.Tổ chức quân đội:
- Thực hiện chính sách “ ngụ binh ư nông”.
- Quân đội gồm 2 bộ phận: + Quân triều đình.
              			     + Quân địa phương.
3.Pháp luật.
- Ban hành quốc triều hình luật (luật Hồng Đức)
- Nội dung: + Bảo vệ vua- Hoàng Thành.
+ Bảo vệ giai cấp thống trị
+ Bảo vệ phụ nữ.
+ Khuyến khích sản xuất, phát triển kinh tế...
II. TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI- GIÁO DỤC
1.Kinh tế
a) Nông nghiệp
- Giải quyết vấn đề ruộng đất, khai hoang cho binh lính về quê sản xuất.
- Đặt 1 số chức quan chuyên trách.
- Ban hành chính sách quân điền, chia ruộng đất công làng xã.
- Cấm giết trâu, bò.
- Đắp đê ngăn mặn.
b) Công nghiệp, thương nghiệp
- Các ngành nghề thủ công truyền thống ngày càng phát triển
- Các xưởng thủ công do nhà nước quản lí
- Ngành khai mỏ được đẩy mạnh.
- Mở chợ nhiều nơi, buôn bán với nước ngoài được đẩy mạnh.
2. Xã hội
- 2 giai cấp chính:          Địa chủ phong kiến
Nông dân
- Sự phân hoá giai cấp ngày càng rõ rệt.
- Giai cấp điạ chủ, quan lại phong kiến nắm quyền, nhiều ruộng.
- Giai cấp nông dân ít ruộng đất, phải cày thuê, nộp tô, là lực lượng sản xuất chủ yếu.
- Các tầng lớp khác nộp tô thuế cho nhà nước.
[bookmark: _GoBack]- Nô tì là tầng lớp thấp kém  nhất trong xã hội.
3. Giáo dục
- Dựng lại trường Quốc tử giám, mở trường học nhiều nơi.
- Tôn sùng đạo Nho.
- Giáo dục, thi cử, quy củ, chặt chẽ, thông qua 3 kì thi: Hương, Hội, Đình.
B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
Câu 1: Trình bày sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê sơ ? 
Câu 2: Vì sao bộ luật thời Lê sơ lại gọi là luật Hồng Đức. Nêu điểm tiến bộ nhất của bộ luật Hồng Đức?
Câu 3: Để khôi phục và phát triển sản xuất nông nghiệp nhà Lê đã làm gì?
Câu 4: Trình bày tình hình giáo dục thời Lê sơ ?
C. DẶN DÒ
1. Học sinh chép bài ra vở và học thuộc bài (chụp hình nội dung chép và gửi cho GVCN ngay trong ngày học)
2. Trả lời câu hỏi và làm bài tập sau đó chụp hình gửi cho GVCN ngay trong ngày học (Lưu ý bài làm phải viết tay, không đánh máy)
3. Xem trước nội dung bài 21: Ôn tập chương IV.

